
DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

Người làm: Ngô Bá Tiến
Zalo: Ngô Bá Tiến   -  số đt zalo: 0374899613
Email: Thayngobatien.toan@gmail.com

CĐ2: TÌM ẨN CHƯA BIẾT

Dạng 1. Tìm  thông thường

A. Trắc nghiệm (nếu có)

Câu 1. (HSG 7 huyện Thanh Sơn 2022 - 2023) đề 367

Nếu  thì giá trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Có: 

Khi đó: 

Câu 2. (HSG 7 huyện Thanh Sơn 2022 - 2023) đề 367

Giá trị  thỏa mãn  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Vậy .

Câu 3. (HSG 7 huyện Sơn Động 2022 - 2023) đề 369

Giá trị  thỏa mãn  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B
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.

Câu 4. (HSG 7 huyện Sơn Động 2022 - 2023) đề 369

Nếu  (với ) thì  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Vì  nên  hay  (thoả mãn)

Do đó: .

Câu 5. (HSG 7 huyện Lâm Thao 2022 - 2023) đề 372

Cho số hữu tỉ  thỏa mãn  giá trị của  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Ta có 

Với 

Câu 6. (HSG 7 huyện Tam Nông 2022 - 2023) đề 373

Tổng các giá trị của  trong biểu thức  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

 

TH1: 

TH2: 

Tổng các giá trị của  trong biểu thức là .

Câu 7. (HSG 7 Thanh Thủy 2022 - 2023) đề 375

Cho biết  là số hữu tỉ thỏa mãn . Khi đó tổng các giá trị của  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Có 

 hoặc 
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 hoặc 

Tổng các giá trị của  là .

B. Tự luận

Câu 1. (HSG 7 huyện Ngọc Lặc, trường Nguyệt Ấn 2022 - 2023) đề 362

Tìm , biết: 

Lời giải

Suy ra  hoặc 

  hoặc 

Vậy  hoặc .

Câu 2. (HSG 7 huyện Thanh Miện 2022 - 2023) đề 377

Tìm  biết: 

Lời giải

Vậy .

Câu 3. (HSG 7 thành phố Thanh Hóa 2022 - 2023) đề 379

Tìm , biết: 

Lời giải
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Vậy 

Câu 4. (HSG 7 huyện Tam Dương 2022 - 2023) đề 382

Tìm  biết .

Lời giải

Vậy 

Dạng 2. Đưa về dạng tích bằng 

A. Trắc nghiệm (nếu có)

Câu 1. (HSG 7 huyện Thanh Sơn 2022 - 2023) đề 367

Tổng các giá trị của  thỏa mãn .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Suy ra  hoặc  (vì )

 hoặc 
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Vậy  hoặc 

Tổng các giá trị của  là .

Câu 2. (HSG 7 huyện Sơn Động 2022 - 2023) đề 369

Cho  thỏa mãn: . Số nghịch đảo của  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Suy ra:  hay .

Vậy nghịch đảo của  là .

Câu 3. (HSG 7 huyện Lâm Thao 2022 - 2023) đề 372

Số các giá trị nguyên của  thỏa mãn  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Ta có 

Suy ra có  giá trị  nguyên thỏa mãn.

Câu 4. (HSG 7 huyện Tam Nông 2022 - 2023) đề 373

Số các giá trị của thỏa mãn đẳng thức sau  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B
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 hoặc 

TH1:  

TH2: 

Với 

Với 

Do đó 

Vậy số các giá trị của thỏa mãn đẳng thức  là .

B. Tự luận

Câu 1. (HSG 7 huyện Bát Xát 2022 - 2023) đề 363

Tìm  biết: .

Lời giải

Ta có: 

 (vì )

Vậy .

Câu 2. (HSG 7 huyện …..  - 2022 - 2023)  đề 388

Tìm  biết: 

Lời giải
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 (Vì )

Vậy .

Dạng 3. Sử dụng tính chất lũy thừa

B. Tự luận

Câu 1. (HSG 7 Đức Thọ 2022 - 2023) đề 370

Tìm tất cả số nguyên dương  thỏa mãn .
Lời giải

 (tmđk).

Vậy .

Câu 2. (HSG 7 huyện Trực Ninh 2022 - 2023) đề 376

Tìm  biết .
Lời giải

Vậy .

Câu 3. (HSG 7 huyện Thanh Miện 2022 - 2023) đề 377

Tìm  biết: 
Lời giải
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Vậy .

Câu 4. (HSG 7 huyện Tam Dương 2022 - 2023) đề 382

Tìm các số nguyên dương 
 thỏa mãn  và  

Giải chi tiết

 

TH1: 

TH2: 

 Vậy vô nghiệm

Vậy

Câu 5. (HSG 7 thành phố Lào Cai 2022 - 2023) đề 383

Tìm  biết: .
Lời giải

Ta có:
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Vậy .

Câu 6. (HSG 7 thành phố Thủ Đức 2022 - 2023)  đề 384

Cho . Tìm  biết 
Lời giải

.

.

Câu 7. (HSG 7 huyện Vũ Thư 2022 - 2023) đề 385

Cho biểu thức . Tìm số tự nhiên  để: .

Lời giải

Dạng 4. Tìm ẩn dạng phân thức

B. Tự luận

Câu 1. (HSG 7 huyện Nam Đàn 2022 - 2023) đề 381

Tìm  biết: 
Lời giải

Ta có: 

Thay  vào  ta được
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Vậy .
Dạng 5. Tìm x dạng chứa dấu giá trị tuyệt đối

B. Tự luận

Câu 1. (HSG 7 huyện Ngọc Lặc, trường Nguyệt Ấn 2022 - 2023)  đề 362

Tìm , biết: 

Lời giải

Suy ra  hoặc 

  hoặc 

Vậy  hoặc 

Câu 2. (HSG 7 huyện Bát Xát 2022 - 2023) đề 363

Tìm  biết 

Lời giải

Suy ra  hoặc 

 hoặc 

Vậy  hoặc .

Câu 3. (HSG 7 thành phố Ninh Bình 2022 - 2023) đề 364

Tìm  biết: 
Lời giải
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Đặt  . Có  

hay 

. Dấu bằng xảy ra khi  

 . Dấu bằng xảy ra khi 

 . Dấu bằng xảy ra khi 

 với mọi   . Dấu bằng xảy ra khi 

Từ  và  suy ra  

Vậy 

Câu 4. (HSG 7 huyện Sóc Sơn 2022 - 2023) để 366

Tìm  biết 

Lời giải

Nhận thấy  với mọi  nên 

Do đó 

Suy ra  hoặc 

  hoặc 

Vậy  hoặc 

Câu 5. (HSG 7 huyện Nho Quan 2022 - 2023) đề 368

Tìm  biết 
Lời giải

Nhận xét: Vế trái của đẳng thức luôn  0 nên vế phải  0

Suy ra 
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Vậy .

Câu 6. (HSG 7 huyện Đức Thọ 2022 - 2023) đề 370

Tìm  biết 

Lời giải

 hoặc 

 hoặc .

Vậy  hoặc .

Câu 7. (HSG 7 Quận Tây Hồ 2022 - 2023) để 374

Tìm  biết .

Lời giải

Suy ra  hoặc 

Hay  hoặc 

Vậy 

Câu 8. (HSG 7 huyện Thanh Miện 2022 - 2023) đề 377

Tìm  biết 
Lời giải
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Vậy .

Câu 9. (HSG 7 thành phố Vinh, trường Nguyệt Ấn 2022 - 2023) đề 378

Tìm  biết: .

Lời giải

Vậy ; .

Câu 10. (HSG 7 huyện Thiệu Hóa 2022 - 2023) đề 380

Tìm  biết 

Lời giải

Do với mọi  nên 

Suy ra 
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 hoặc  

+) TH1: 

+) TH2: 

Vậy 

Câu 11. (HSG 7 huyện Bình Lục 2022 - 2023) đề 386

Tìm  biết .

Lời giải

Vậy  hoặc 

Câu 12. (HSG 7 huyện Kim Thành 2022 - 2023) đề 387

Tìm  biết, .

Lời giải

 
Nếu  .

Do đó 

Từ , ta có 

 (TM)

Nếu  .

Từ , ta có 

 (Loại)
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Vậy .

Câu 13. (HSG 7 huyện …. 2022 - 2023) đề 388

Tìm , biết: 

Lời giải

 hoặc 

 hoặc 

 hoặc 

Vậy .

Dạng 6. Sử dụng công thức tính tổng có quy luật

B. Tự luận

Câu 1. (HSG 7 huyện Thanh Miện 2022 - 2023) đề 377

Tìm cặp số tự nhiên ,  trong đó  là chữ số, biết rằng: 

Lời giải

Ta có  

Vì  là tích hai số tự nhiên liên tiếp,  là số nguyên tố,  là chữ số nên 

Vậy .

Dạng 7. Tổng các biểu thức không âm bằng 

A. Trắc nghiệm

Câu 1. (HSG 7 huyện Tam Nông 2022 - 2023) đề 373

Cho  thoả mãn . Giá trị của biểu thức  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B
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Ta có:  với mọi 

 với mọi , 

Nên  với mọi , 

Mà 

Suy ra  và 

Hay  và 

Vậy giá trị của biểu thức  là .

B. Tự luận

Câu 1. (HSG 7 huyện Krông Ana 2022 - 2023) đề 361

Tìm biết : 
Lời giải

Vì  với mọi  là các số thực
Mà theo đề ra ta có:

Vậy hoặc 

Câu 2. (HSG 7 huyện Đức Thọ 2022 - 2023) đề 370

Tìm tất cả cặp số  thỏa mãn: 
Lời giải

Vì , , 

Để  xảy ra thì  và 
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 và 

Hay  và 

Vậy cặp số thỏa mãn phương trình là .

Câu 3. (HSG 7 huyện Tam Dương 2022 - 2023)  đề 382

Tính giá trị của biểu thức: tại các giá trị của  thỏa mãn

Lời giải
Ta có

với mọi  nên  khi  hoặc

 suy ra 

Nên 

Dạng 8. Tìm ẩn dựa tính vào tính chất về dấu

A. Trắc nghiệm

Câu 1. (HSG 7 huyện Sơn Động 2022 – 2023) đề 369

Biết  là cặp số thỏa mãn: . Khi đó  bằng:

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Ta có:  với mọi 

 với mọi 

Suy ra  với mọi , 

Mà 

Do đó 

 và 

Hay  và 

Vậy 

Câu 2. (HSG 7 huyện Tam Nông 2022 - 2023) đề 373

Cho  thỏa mãn  thì giá trị  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

 Ta có  với mọi 

Mà 
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Suy ra 

 và  

 và 

Khi đó 

Câu 3. (HSG 7 thành phố Lào Cai 2022 - 2023) đề 383

Cho hai số thức   thỏa mãn  .  Khi đó giá trị  của biểu thức

 là
Lời giải

Ta có:  với mọi , 

 với mọi 

Nên  với mọi , 

Mà 

Suy ra 

 và 

Hay 

Vậy giá trị của biểu thức  là .

B. Tự luận

Câu 1. (HSG 7 huyện Bình Lục 2022 - 2023) đề 386

Cho các số  thỏa mãn 

Tinh giá trị của biểu thức .

Lời giải

Ta có:  với mọi 

với mọi 

 với mọi , 

Theo đề bài, để thì 

Thay vào biểu thức  ta được:

Dạng 9. Sử dụng phương pháp chặn để tìm ẩn

B. Tự luận

Câu 1. (HSG 7 huyện Sóc Sơn 2022 - 2023) đề 366
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Tìm ,  biết 
Lời giải

 

Đặt  . Có 

 hay 

 . Dấu bằng xảy ra khi  

 . Dấu bằng xảy ra khi 

 . Dấu bằng xảy ra khi 

 với mọi  .

Dấu bằng xảy ra khi  

Từ  và  suy ra 

Câu 2. (HSG 7 huyện Trực Ninh 2022 - 2023) đề 376

Tìm các cặp số nguyên ,  biết  .
Lời giải

   

 

Ta có  nên  

Mà  nên 

Vì  nguyên nên  hoặc  

+ Với  thì 

+ Với  thì 

Vậy các cặp số nguyên  thỏa mãn là .

Câu 3. (HSG 7 Tp Thanh Hóa 2022 - 2023) đề 379

Tìm các cặp số nguyên dương  thoả mãn: 
Lời giải
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Do , ta có ; .

Điều này chỉ xảy ra khi . Thật vậy nếu , ta có:

 (mâu thuẫn).

Khi đó ta có: 

+) Với (thoả mãn)

+) Với  (không là số chính phương  Loại)

+) Với  (Loại)

+) Với  (Loại)

+) Với (Loại)

Vậy cặp số nguyên dương cần tìm là: 

Câu 4. (HSG 7 huyện Bình Lục 2022 - 2023) đề 386

Tìm các số nguyên dương  thoả mãn:  và .

Lời giải

Do 

Mà 

Do 

Thay  vào đề bài, ta được

Vậy 

Dạng 10. Tìm ẩn với điều kiện nguyên

A. Trắc nghiệm

Câu 1. (HSG 7 huyện Thanh Sơn 2022 - 2023) đề 367

Có bao nhiêu cặp số nguyên 
 
thỏa mãn:  

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Ta có: 
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Lại có: 
Nên ta có bảng:

Vậy có  cặp số nguyên  là: ; ; ; .

B. Tự luận

Câu 1. (HSG 7 huyện Ngọc Lặc, trường Nguyệt Ấn 2022 - 2023) đề 362

Tìm các số nguyên  biết rằng .

Lời giải
Ta có:

Vì  nguyên nên  nguyên

Lại có . Nên ta có:

Nếu  thì 

Nếu  thì 

Nếu  thì  

Nếu  thì  

Vậy các giá trị cần tìm là: 

Câu 2. (HSG 7 huyện Sóc Sơn 2022 - 2023) đề 366

Tìm các số nguyên  sao cho .
Lời giải

Ta có 

Vì  nên  và  là ước của  
Ta có bảng giá trị sau:
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Vậy 

Câu 3. (HSG 7 huyện Thanh Sơn 2022 - 2023) đề 367

Tìm số nguyên  sao cho  chia hết .
Lời giải

Ta có: 

Để  chia hết  thì 

 

Để  chia hết  thì 

Câu 4. (HSG 7 huyện Thanh Sơn 2022 - 2023) đề 367

Tìm các số nguyên tố  thỏa mãn 
Lời giải

Vì  nên 

Vì  nên  cùng tính chẵn lẻ 

Suy ra  là hai số chẵn liên tiếp.

Do đó 

 
 Mà  là số nguyên tố nên 

- Thay  vào  

 (thỏa mãn) 

Vậy 

Câu 5. (HSG 7 huyện Nho Quan 2022 - 2023) đề 368

Tìm tất cả các cặp số nguyên  thỏa mãn: .

Lời giải

Vì  nguyên nên  nguyên

Lại có: 

Ta có bảng sau:
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Vậy 

Câu 6. (HSG 7 huyện Sơn Động 2022 - 2023) đề 369

Tìm số tự nhiên  thỏa mãn: .

Lời giải

Vì  mà  .

Do  .

Vì  là số nguyên tố . Suy ra .

+ Với   (loại).

+ Với   (thỏa 
mãn).

Vậy  là các giá trị cần tìm.

Câu 7. (HSG 7 huyện Bảo Thắng 2022 - 2023) đề 371

Tìm các cặp số  nguyên biết: .

Lời giải

Vì  nguyên nên  nguyên.

Lập bảng:

Vậy các cặp số  thỏa mãn là ; ; ;

Câu 8. (HSG 7 huyện Lâm Thao 2022 - 2023) đề 372

Tìm các số nguyên dương  sao cho .
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Lời giải

Từ : 

.

Suy ra là ước của 3.

Suy ra 
Ta có bảng

1 3

0 2 4 6
3 5 1

Loại T/m Loại T/m

Vậy cặp số  hoặc  như trên thoả mãn điều kiện đề bài

Câu 9. (HSG 7 huyện Lâm Thao 2022 - 2023) đề 372

Tìm các số nguyên  để  là một số chính phương
Lời giải

Ta có  là một số chính phương.

Suy ra 

Vì 

Với  (loại)

Với  ta đều có  (thoả mãn)

Với  ta có 

Gọi  là một ước chung nguyên tố của  và 

Suy ra 

Nên   là một số chính phương khi  và  đều là số chính 
phương.

Để  là số chính phương thì .

Suy ra 

 ( không thoả mãn)

Vậy  thì  là một số chính phương.

Câu 10. (HSG 7 huyện Tam Nông 2022 - 2023) đề 373

Tìm các số nguyên  sao cho .
Lời giải
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Ta có bảng giá trị:

Vậy .

Câu 11. (HSG 7 huyện Thanh Thủy 2022 - 2023) đề 375

Tìm các cặp số nguyên  biết: 
Lời giải

Ta có: 

Vì  nguyên nên  và  là ước của 

Mà  là số nguyên lẻ nên 

Lập bảng giá trị ta có:

Vậy 

Câu 12. (HSG 7 huyện Thiệu Hóa 2022 - 2023) đề 380

Tìm các cặp số nguyên  thỏa mãn 
Lời giải

Ta có:

Vì  nguyên nên ta có:

TH1 

TH2 

TH3 

TH4 
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TH5 

TH6 

TH7 

TH8 

Vậy cặp số  thỏa mãn đề bài là: 

Câu 13. (HSG 7 thành phố Lào Cai 2022 - 2023) đề 383

Tìm các số  nguyên dương biết: .
Lời giải

Ta có:  

Do  nên 

Ngoài ra: (1) là các số nguyên dương nên  là số chính phương dương nên  
(Do

)

Với  

Vậy các cặp số  thỏa mãn yêu cầu bài toán là: .

Câu 14. (HSG 7 huyện Kim Thành 2022 - 2023) đề 387

Tìm các số nguyên  biết: .

Lời giải

Với ,  thì , Ư

Ư .
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(L) (L) (L)

Vậy các cặp số  thỏa mãn là ; .

Câu 15. (HSG 7 huyện … 2022 - 2023) đề 388

Tìm giá trị nguyên dương  và  sao cho: 
Lời giải

 

Vì  nguyên dương nên  và  đều là ước của , vậy chỉ có  trường 

hợp:  và 

 và 

Vậy  và .

Câu 16. (HSG 7 huyện Bình Long 2022 - 2023) đề 389

Tìm  thuộc  biết: .
Lời giải

Do  với mọi  nên  .

+ Với  (loại).

+ Với  (loại).

+ Với  (loại).

+ Với  (loại).

+ Với  (loại).

+ Với .

Vậy  thỏa mãn yêu cầu của bài.

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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